
UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

 

Số:         /BC-SCT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nam, ngày        tháng 5 năm 2024 

BÁO CÁO 

Kết quả công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2024 

 

Thực hiện Công văn số 218/TTr-VP ngày 21/5/2024 của Thanh tra tỉnh Hà 

Nam về việc báo cáo công tác thanh tra quý II và 6 tháng đầu năm 2024, Sở Công 

Thương báo cáo kết quả như sau:  

I. Xây dựng nội dung, chương trình, kế hoạch công tác thanh tra  

Thực hiện Quyết định số 299/QĐ-UBND ngày 06/3/2024 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc điều chỉnh Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm 2024 của 

tỉnh Hà Nam; Văn bản số 244/SCT-TTr ngày 12/3/2024 của Sở Công Thương về 

việc điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2024. Nội dung công tác thanh 

tra, kiểm tra chủ yếu tập trung một số lĩnh vực như:  

- Về công tác thanh tra:  

+ Hoạt động thanh tra hành chính: Thanh tra việc thực hiện chính sách pháp 

luật, nhiệm vụ quyền hạn được giao đối với Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến 

thương mại Hà Nam; 

+ Hoạt động thanh tra chuyên ngành: Thanh tra hoạt động vật liệu nổ công 

nghiệp của dự án khai thác khoáng sản và Thanh tra hoạt động sản xuất, kinh doanh 

các mặt hàng thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương;  

- Về hoạt động kiểm tra: hoạt động kinh doanh xăng dầu; hoạt động kinh 

doanh thương mại, khuyến mại; hoạt động vật liệu nổ công nghiệp; hoạt động kinh 

doanh thương mại, kinh doanh các mặt hàng thực phẩm thực phẩm thuộc trách 

nhiệm quản lý của ngành Công thương; việc chấp hành các quy định của pháp luật 

về sử dụng năng lượng tiết kiệm & hiệu quả; hoạt động hóa chất trong lĩnh vực 

công nghiệp; hợp đồng theo mẫu điều kiện giao dịch chung; hoạt động kinh doanh 

khí dầu mỏ hóa lỏng. 

Tiến hành Thông báo kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2024 đến các sở, 

ngành, địa phương để phối hợp thực hiện, gửi Thông báo đến các tổ chức, cá nhân 

về kế hoạch thanh tra, kiểm tra theo quy định. 

II. Kết quả 

1. Thanh tra hành chính:  Không. 

2. Thanh tra, kiểm tra chuyên ngành 

a) Thanh tra chuyên ngành: Không. 

b) Các cuộc kiểm tra chuyên ngành 

- Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định số 44/QĐ-UBND  

ngày 11/01/2024 của UBND tỉnh Hà Nam về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên 

ngành công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 

và mùa Lễ hội xuân năm 2024 và Quyết định số 557/QĐ-UBND ngày 24/4/2024 

của UBND tỉnh Hà Nam về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành công tác bảo 
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đảm an toàn thực phẩm Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024, Sở 

Công Thương đã cử cán bộ trực tiếp tham gia các Đoàn kiểm tra liên ngành của 

tỉnh đồng thời làm trưởng đoàn kiểm tra số 3. 

Kết quả: Đoàn kiểm tra liên ngành do Sở Công Thương Hà Nam làm trưởng 

đoàn đã tổ chức kiểm tra 20 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm (14 công ty, 06 

hộ kinh doanh); trong đó phát hiện, xử lý đối với 01 công ty do vi phạm quy định 

của pháp luật về sử dụng người tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm mà không mang 

đầy đủ trang phục bảo hộ lao động theo quy định số tiền: 4.000.000 đồng. 

- Trong 6 tháng đầu năm 2024 Sở đã tiến hành 03 cuộc kiểm tra đối với 21 

đơn vị theo kế hoạch cụ thể: 01 cuộc kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu đối 

với 14 đơn vị; 01 cuộc kiểm tra hoạt động hóa chất đối với 03 đơn vị; 01 cuộc 

kiểm tra hoạt động khí dầu mỏ hóa lỏng đối với 04/5 đơn vị theo kế hoạch. 

c) Kết quả xử lý 

Tính đến ngày 23/5/2024, Thanh tra Sở đã tiến hành xử phạt vi phạm hành 

chính đối với 01 đơn vị (xử phạt vi phạm hành chính qua tham gia đoàn kiểm tra 

liên ngành của BCĐ tỉnh về kiểm tra an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh) với tổng 

số tiền xử phạt là 4.000.000 đồng. 

3. Kết quả xây dựng, hoàn thiện thể chế và tuyên truyền, phổ biến giáo 

dục pháp luật về công tác thanh tra 

Trong 6 tháng đầu năm, Sở ban hành nhiều văn bản để triển khai thực hiện:  

- Kế hoạch số 15/KH-SCT ngày 20/02/2024 về thực hiện công tác theo dõi thi 

hành pháp luật trong lĩnh vực Công Thương năm 2024, kế hoạch quy định nội 

dung, đối tượng, cách thức, đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp, thời gian thực hiện 

theo dõi pháp luật cụ thể cho các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Sở và các đơn 

vị trực thuộc;  

- Kế hoạch số 11/KH-SCT ngày 05/02/2024 triển khai công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật trong lĩnh vực Công Thương năm 2024. 

4. Công tác giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra 

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác giám sát, kiểm tra, xử lý sau thanh tra đối với 

doanh nghiệp đã được thanh tra và đã có kết luận thanh tra, đảm bảo các kiến nghị 

thanh tra phải được các đối tượng thanh tra chấp hành đầy đủ, đúng pháp luật. 

- Xử lý kịp thời và đúng quy định của pháp luật đối với các vi phạm của đối 

tượng thanh tra được phát hiện trong quá trình thanh tra. 

5. Công tác xây dựng lực lượng 

- Công tác tổ chức xây dựng lực lượng, đào tạo, bồi dưỡng, đội ngũ cán bộ, 

nhân viên thanh tra: Hiện nay, tổng số cán bộ, công chức Thanh tra có 05 người, 

trong đó có: 04 Thanh tra viên; 01 Thanh tra viên chính.  

- Các cán bộ thanh tra của Sở luôn luôn tự học tập để nâng cao trình độ, có ý 

thức chấp hành pháp luật tốt, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

II. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ 

1. Ưu điểm 
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  - Tiến hành các cuộc thanh tra, kiểm tra trong kế hoạch được duyệt, không 

phát sinh, bổ sung thanh tra, kiểm tra ngoài kế hoạch; tiến hành cuộc thanh tra 

đúng theo quy định về tổ chức hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn thanh tra và 

trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra. 

  - Các đơn vị được thanh tra, kiểm tra đều chấp hành nghiêm các kết luận, các 

kiến nghị xử lý không để sảy ra khiếu nại các Kết luận thanh tra. 

- Trưởng đoàn và các thành viên đoàn thanh tra, kiểm tra đoàn kết thống nhất, 

thực hiện đúng chức trách được giao trong thực hiện thanh tra, kiểm tra. 

2. Tồn tại, hạn chế 

Đôn đốc các cơ sở an toàn thực phẩm thực hiện các kiến nghị được chỉ ra 

trong kết luận thanh tra hiệu quả chưa cao. 

3. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế 

Biên chế cán bộ công tác thanh tra ít, lại thực hiện nhiều nhiệm vụ như: công 

tác pháp chế, PCTN, tiếp dân, do đó chưa phối hợp với các phòng chuyên môn để 

đôn đốc thực hiện kiến nghị chỉ ra sau kết luận thanh tra. 

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ QUÝ III NĂM 2024 

1. Kế hoạch thanh tra, kiểm tra 

Chuẩn bị hồ sơ pháp lý để triển khai Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm 

2024 đã được duyệt, tập trung công tác thanh tra, kiểm tra một số lĩnh vực như: 

- Thanh tra hành chính; 

- Thanh tra hoạt động sản xuất, kinh doanh các mặt hàng thực phẩm thuộc trách 

nhiệm quản lý của ngành Công Thương; 

- Kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh các mặt hàng thực phẩm thuộc trách 

nhiệm quản lý của ngành Công thương; 

- Kiểm tra hoạt động khuyến mại; 

- Kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu; 

- Kiểm tra hợp đồng theo mẫu điều kiện giao dịch chung. 

2. Những giải pháp, nhiệm vụ thực hiện công tác thanh tra 

- Chấp hành nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh, hướng dẫn nghiệp vụ của Bộ 

Công Thương, Thanh tra tỉnh, trong việc thực hiện kế hoạch công tác thanh tra 

năm 2024 đã phê duyệt. 

- Lồng ghép  thanh  tra,  kiểm  tra với tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp 

luật, theo dõi tình hình thi hành pháp luật.  

- Không thanh tra, kiểm tra ngoài kế hoạch được duyệt tránh chồng chéo về 

nội dung  thanh  tra,  kiểm tra, không làm cản trở đến hoạt động đầu tư, sản xuất 

kinh doanh của doanh nghiệp. 

 - Chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương thực hiện 

nghiêm các quy định của pháp luật và hướng dẫn của Thanh tra tỉnh về công tác 

thanh tra, kiểm tra. 

 - Thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức làm công tác 

thanh tra, kiểm tra được tham gia đầy đủ các đợt học tập, bồi dưỡng nghiệp vụ 

nâng cao trình độ chuyên môn, có đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

3. Kiến nghị: Không.  
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Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác thanh tra; công tác xử lý sau 

thanh tra 6 tháng đầu năm 2024,  

Sở Công Thương trân trọng báo cáo./. 
 

  

Nơi nhận:      

 - Phòng GQKNTC1,Thanh tra tỉnh; 

- Phòng KTGSSTT, Thanh tra tỉnh; 

 - Lưu: VT, TTr. 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Nguyên Ngọc 
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SỞ CÔNG THƯƠNG HÀ NAM Biểu số  01/TTr 

  
 

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THANH TRA HÀNH CHÍNH 
(số liệu tính từ ngày 15/12/2023 đến ngày 23/5/2024) 

 

Đơn 

vị 

Số cuộc thanh tra thực hiện trong kỳ 
Số 

cuộc 

thanh 

tra đã 

ban 

hành 

kết 

luận 

Số 

đơn 

vị 

được 

thanh 

tra 

Tổng vi phạm về kinh 

tế 
Kiến nghị xử lý 

Tổng 

số 

Phân loại 

Tiền và 

tài sản 

quy thành 

tiền 

(Tr.đ) 

Đất 

(m2) 

Thu hồi về 

NSNN 

Xử lý khác 

về kinh tế 
Hành chính 

Chuyển cơ quan 

điều tra 

Hoàn thiện cơ chế 

chính sách (số  

văn bản) 

Triển 

khai từ 

kỳ 

trước 

chuyển 

sang 

Triển 

Khai 

trong 

kỳ 

 

Theo 

Kế 

hoạch 

Đột 

xuất 

Tiền 

(Trđ) 

Đất 

(m2) 

Tiền 

(Trđ) 

Đất 

(m2) 

Tổ 

chức 

Cá 

nhân 
Vụ 

Đối 

tượng 

Ms 1=2+3=4+5 2 3 4 5 6 7 8=10+12 9=11+13 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 0 0 0 0 0 0 0            
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SỞ CÔNG THƯƠNG HÀ NAM Biểu số  02/TTr 

  
 

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾT LUẬN THANH TRA HÀNH CHÍNH 

(số liệu tính từ ngày 15/12/2023 đến ngày 23/5/2024) 

 
Đơn 

vị 

Kết luận thanh 

tra phải thực 

hiện 

Tiến độ thực 

hiện kết luận 

Thu hồi về ngân sách nhà nước Xử lý khác về kinh tế Xử lý hành chính Chuyển cơ quan điều tra Hoàn thiện về 

cơ chế chính 

sách 

Tổng 

số 

Trong 

đó số 

kết 

luận 

chưa 

thực 

hiện 

xong 

kỳ 

trước 

chuyển 

sang 

Số kết 

luận 

đã 

hoàn 

thành 

Số kết 

luận 

chưa 

hoàn 

thành 

Tiền  (Tr.đ) Đất (m2) Tiền  (Tr.đ) Đất (m2) Tổng số phải Xử lý trong kỳ Đã chuyển cơ 

quan điều tra 

Khởi tố trong Tổng 

số văn 

bản 

kiến 

nghị 

phải 

hoàn 

thiện 

Số 

văn 

bản 

kiến 

nghị 

đã 

thực 

hiện 

xong 

Tổng 

số tiền 

phải 

thu 

Số 

tiền 

đã thu 

trong 

kỳ 

Tổng 

số đất 

phải 

thu 

Số đất 

đã thu 

trong 

kỳ 

Tổng 

số tiền 

phải 

xử lý 

khác 

Số 

tiền 

đã xử 

lý 

khác 

trong 

kỳ 

Tổng 

số đất 

phải 

xử lý 

khác 

Số đất 

đã xử 

lý 

khác 

trong 

kỳ 

Tổ 

chức 

Cá 

nhân 

Tổ 

chức 

Cá 

nhân 

Vụ Đối 

tượng 

Vụ Đối 

tượng 

MS 1=3+4 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

 0 0 0 0                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 

SỞ CÔNG THƯƠNG HÀ NAM Biểu số  03/TTr 

  
 

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THANH TRA HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN 

(số liệu tính từ ngày 15/12/2023 đến ngày 23/5/2024) 

 

Đơn 

vị 

Số cuộc thanh tra thực hiện trong kỳ 
Số 

cuộc 

thanh 

tra đã 

ban 

hành 

kết 

luận 

Số 

đơn 

vị 

được 

thanh 

tra 

Tổng vi phạm về kinh 

tế 
Kiến nghị xử lý 

Tổng 

số 

Phân loại 

Tiền và 

tài sản 

quy thành 

tiền 

(Tr.đ) 

Đất 

(m2) 

Thu hồi về 

NSNN 

Xử lý khác 

về kinh tế 
Hành chính 

Chuyển cơ quan 

điều tra 

Hoàn thiện cơ chế 

chính sách (số  

văn bản) 

Triển 

khai từ 

kỳ 

trước 

chuyển 

sang 

Triển 

Khai 

trong 

kỳ 

 

Theo 

Kế 

hoạch 

Đột 

xuất 

Tiền 

(Trđ) 

Đất 

(m2) 

Tiền 

(Trđ) 

Đất 

(m2) 

Tổ 

chức 

Cá 

nhân 
Vụ 

Đối 

tượng 

Ms 1=2+3=4+5 2 3 4 5 6 7 8=10+12 9=11+13 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 0 0 0 0 0 0 0            
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SỞ CÔNG THƯƠNG HÀ NAM Biểu số  04/TTr 

  
 

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THANH TRA HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TÀI CHÍNH NGÂN SÁCH 

(số liệu tính từ ngày 15/12/2023 đến ngày 23/5/2024) 

 

Đơn 

vị 

Số cuộc thanh tra thực hiện trong kỳ 
Số 

cuộc 

thanh 

tra đã 

ban 

hành 

kết 

luận 

Số 

đơn 

vị 

được 

thanh 

tra 

Tổng vi phạm về kinh 

tế 
Kiến nghị xử lý 

Tổng 

số 

Phân loại 

Tiền và 

tài sản 

quy thành 

tiền 

(Tr.đ) 

Đất 

(m2) 

Thu hồi về 

NSNN 

Xử lý khác 

về kinh tế 
Hành chính 

Chuyển cơ quan 

điều tra 

Hoàn thiện cơ chế 

chính sách (số  

văn bản) 

Triển 

khai từ 

kỳ 

trước 

chuyển 

sang 

Triển 

Khai 

trong 

kỳ 

 

Theo 

Kế 

hoạch 

Đột 

xuất 

Tiền 

(Trđ) 

Đất 

(m2) 

Tiền 

(Trđ) 

Đất 

(m2) 

Tổ 

chức 

Cá 

nhân 
Vụ 

Đối 

tượng 

Ms 1=2+3=4+5 2 3 4 5 6 7 8=10+12 9=11+13 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 0 0 0 0 0 0 0            
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SỞ CÔNG THƯƠNG HÀ NAM Biểu số  05/TTr 

  
 

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THANH TRA HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI 

(số liệu tính từ ngày 15/12/2023 đến ngày 23/5/2024) 

 

Đơn 

vị 

Số cuộc thanh tra thực hiện trong kỳ 
Số 

cuộc 

thanh 

tra đã 

ban 

hành 

kết 

luận 

Số 

đơn 

vị 

được 

thanh 

tra 

Tổng vi phạm về kinh 

tế 
Kiến nghị xử lý 

Tổng 

số 

Phân loại 

Tiền và 

tài sản 

quy thành 

tiền 

(Tr.đ) 

Đất 

(m2) 

Thu hồi về 

NSNN 

Xử lý khác 

về kinh tế 
Hành chính 

Chuyển cơ quan 

điều tra 

Hoàn thiện cơ chế 

chính sách (số  

văn bản) 

Triển 

khai từ 

kỳ 

trước 

chuyển 

sang 

Triển 

Khai 

trong 

kỳ 

 

Theo 

Kế 

hoạch 

Đột 

xuất 

Tiền 

(Trđ) 

Đất 

(m2) 

Tiền 

(Trđ) 

Đất 

(m2) 

Tổ 

chức 

Cá 

nhân 
Vụ 

Đối 

tượng 

Ms 1=2+3=4+5 2 3 4 5 6 7 8=10+12 9=11+13 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 0 0 0 0 0 0 0            
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SỞ CÔNG THƯƠNG HÀ NAM Biểu số 06/TTr 
 

 

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THANH TRA, KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH 

(số liệu tính từ ngày 15/12/2023 đến ngày 23/5/2024) 

Đơn 

vị 

Số  cuộc thanh 

tra, kiểm tra 

trong kỳ 
Số 

cuộc 

thanh 

tra, 

kiểm 

tra 

đã 

ban 

hành 

kết 

luận 

Số tổ 

chức 

được 

thanh 

tra, 

kiểm 

tra 

 

Số cá 

nhân 

được 

thanh 

tra, 

kiểm 

tra 

Số tổ chức, cá nhân 

vi phạm 

Tổng số tiền vi phạm 

(tiền và tài sản quy thành 

tiền) (Tr.đ) 

Số tiền kiến nghị thu hồi 

(tiền và tài sản quy 

thành tiền) 

Số 

tiền 

kiến 

nghị 

xử lý 

khác 

(Tr.đ) 

Quyết định xử 

phạt hành chính 

được ban hành 

Xử phạt vi phạm hành chính 

Chuyển 

cơ quan 

điều tra 

Tổng 

số 

Phân 

loại 

Tổng 

số 

Tổ 

chức 

Cá 

nhân 
Tổng số 

Tổ 

chức 

Cá 

nhân 

Tổng 

số 

Về 

NSNN 

Về 

tổ 

chức, 

đơn 

vị 

T
ổ

n
g

 s
ố
 

T
ổ

 c
h

ứ
c 

C
á 

n
h

ân
 

Bằng tiền (Tr.đ) 
Bằng hình thức 

khác 

V
ụ

 

Đ
ố

I 
tư

ợ
n

g
 

K
ế 

h
o

ạc
h
 

Đ
ộ

t 
x
u

ất
 

T
ổ
n

g
 s

ố
 

T
ổ

 c
h

ứ
c 

C
á 

n
h

ân
 

T
ổ
n

g
 s

ố
 

T
ổ

 c
h

ứ
c 

C
á 

n
h

ân
 

MS 
1 = 

2+3 
2 3 4 5 6 

7= 

8+9 
8 9 

10=11+12 

=13+16 

11 12 
13 = 

14+15 
14 15 16 

17=18 

+19 

18 19 

20 = 

21 + 

22 

21 22 

23 = 

24 + 

25 

24 25 26 27 

 05 05 0 05 35 06 01 01 0 0 0 0 0 0 0 0 01 01 0 04 04 0 0 0    

 
     

  Ghi chú: Trong 41 đơn vị được kiểm tra thì có 20 đơn vị do Ban Chỉ đạo kiểm tra ATTP giao thực hiện kiểm tra (có 14 công ty, 06 hộ kinh doanh) 
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SỞ CÔNG THƯƠNG HÀ NAM Biểu số 07/TTr 
 

  

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾT LUẬN, QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT  

QUA THANH TRA CHUYÊN NGÀNH 
(số liệu tính từ ngày 15/12/2023 đến ngày 23/5/2024) 

 

Đơn 

vị 

Kết quả thực hiện xử lý vi phạm về kinh tế (Tr đ) Kết quả thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính 

Đã khới tố 
Số tiền vi phạm đã thu hồi (tiền 

và tài sản quy thành tiền) 

Số tiền vi phạm đã xử lý 

khác 

Số tiền xử phạt vi phạm 

hành chính đã thu (Tr đ) 

Số tổ chức cá nhân đã thực hiện 

quyết định xử phạt vi phạm hành 

chính bằng hình thức khác 

Tổng 

số 

Về ngân 

sách nhà 

nước 

Về tổ 

chức, 

đơn vị 

Tổng 

số 

Tổ 

chức 

Cá 

nhân 

Tổng 

số 

Tổ 

chức 

Cá 

nhân 
Tổng số 

Tổ 

chức 
Cá nhân Vụ Đối tượng 

 1=2+3 2 3 4=5+6 5 6 7=8+9 8 9 10=11+12 11 12 13 14 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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SỞ CÔNG THƯƠNG HÀ NAM Biểu số 01/QLNN 
 

  

TỔNG HỢP CÔNG TÁC XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG THANH TRA 
(số liệu tính từ ngày 15/12/2023 đến ngày 23/5/2024) 

 

Đơn 

vị 

Số lượng công chức, viên chức, người lao 

động trong kỳ 

Số lượng 

biến động 

trong kỳ 

Số 

người 

được 

chuyển 

đổi vị 

trí 

công 

tác 

Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Vi phạm và kết quả xử lý 

Tổng 

số 

Trong đó Tăng  Giảm Tổng số Trong đó Tổng số cá 

nhân vi 

phạm 

Đã xử lý Đang và 

chưa xử lý 

Số 

TTV 

cao 

cấp 

và 

tương 

đương 

Số 

TTV 

chính 

và 

tương 

đương 

Số 

TTV 

và 

tương 

đương 

Khác Nhu 

cầu 

Đã 

thực 

hiện 

Thanh tra 

viên 

Thanh tra 

viên chính 

Thanh tra 

viên cao 

cấp 

Tiếp công 

dân, KN, 

TC 

Khác Hành 

chính 

Hình 

sự 

Hành 

chính 

Hình 

sự 

Hành 

chính 

Hình 

sự 

Nhu 

cầu 

Đã 

thực 

hiện 

Nhu 

cầu 

Đã 

thực 

hiện 

Nhu 

cầu 

Đã 

thực 

hiện 

Nhu 

cầu 

Đã 

thực 

hiện 

Nhu 

cầu 

Đã 

thực 

hiện 

MS 1=2+3 

+4+5 

2 3 4 5 6 7 8 9=11+13 

+15+17 

+19 

10=12 

+14+16 

+18+20 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

   01 04  01  01 0 05 0 04 0 01             

                           

 

 

 

 

 



13 

SỞ CÔNG THƯƠNG HÀ NAM Biểu số 02/QLNN 
 

  

TỔNG HỢP CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THANH TRA 
(số liệu tính từ ngày 15/12/2023 đến ngày 23/5/2024) 

 

Đơn vị Ban hành văn bản quản lý, 

chỉ đạo (Bộ, ngành, tỉnh, 

TP) về công tác thanh tra 

Tập huấn, tuyên 

truyền, giáo dục 

pháp luật về thanh 

tra 

Thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về thanh tra Kết quả thực hiện kết luận thanh tra trách nhiệm 

Số văn 

bản ban 

hành 

mới 

Số văn 

bản 

được 

sửa 

đổi, bổ 

sung 

Số văn 

bản bãi 

bỏ 

Lớp Người Tổng 

số cuộc 

Số 

cuộc đã 

ban 

hành 

kết 

luận 

Số đơn 

vị được 

thanh 

tra 

Kiến nghị xử lý 

hành chính 

Kiến nghị chuyển 

cơ quan điều tra 

Tổng 

số kết 

luận 

phải 

thực 

hiện 

Đã xử lý hành 

chính 

Đã khởi tố 

Tổ 

chức 

Cá 

nhân 

Vụ Đối 

tượng 

Tổ 

chức 

Cá 

nhân 

Vụ Đối 

tượng 

MS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 0 0 0 0 0 0 0 0          
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